
 

 

  
 
 
 

 
Lịch Sinh Hoạt Hàng Tuần      *      Weekly Activity Schedule 

Lớp Lá Trúc Tuần lễ: 16/5 – 20/5/2022     *     Bamboo Leaf Class 16 – 20 May 2022 
Chủ đề: Mùa hè     *     Theme: Summer 

 

 

THỜI GIAN Chương trình Vui Chơi Học Hỏi      *     Program 

7:00 – 7:30 Bé đến lớp     *     Welcome to class Lá Trúc 

7:30 – 8:30 Ăn & Vệ sinh     *     Breakfast & Bathroom 

8:30 – 8:50 Choi tự do     *     Free play 

8:50 – 9:00 
Sinh hoạt vòng tròn: Bé trò chuyện với cô giáo 

Circle time: Talk to the teachers 

9:00 – 9:30 

Thứ Hai/Monday Thứ Ba/Tuesday Thứ Tư/Wednesday Thứ Năm/Thursday Thứ Sáu/Friday 

Bé ngủ giấc 1  
hoặc tham gia 
Phát triển thể chất:   

Chơi với dù màu 
 
First nap time or 
Physical Dev.: Play 
with color parachutes 

Bé ngủ giấc 1  
hoặc tham gia 
Tạo hình: Di màu tự 

do 
 
First nap time or 
Creative Art: Free 
coloring 

Bé ngủ giấc 1  
hoặc tham gia 
Phát triển ngôn ngữ: 

Xem tranh nắng & 
mưa 
 
First nap time or 
Language&Literacy: 
Look at pictures about 
sun and rain  

Bé ngủ giấc 1  
hoặc tham gia 
Khám phá khoa học: 

Tiêu chạy 
 
First nap time or 
Science Exploration: 
Running black pepper  

Bé ngủ giấc 1  
hoặc tham gia 
Hoạt động ngoài trời: 

Chơi với cát 
 
First nap time or 
Outdoor Play: Play 
with sand 

9:30 – 9:45 Bé ăn giữa giờ     *     Morning snack 

9:45 – 10:15 

Thứ Hai/ Monday Thứ Ba/ Tuesday Thứ Tư/ Wednesday Thứ Năm/ Thursday Thứ Sáu/ Friday 

Phát triển ngôn ngữ: 

Xem tranh về gia đình 
 
Cognitive Dev.: Look 
at pictures about 
family 

Phát triển nhận thức: 

Phân biệt màu xanh & 
đỏ 
 
Cognitive Dev.: 
Distinguish between 
blue and red 

Hoạt động ngoài trời: 

Thổi bong bóng xà 
phòng 
 
Outdoor Play: Blow 
the bubbles 

Phát triển thể chất: 

Đi theo đường zigzag 
 
Physical Dev.: Walk in 
zigzag line 

 

Phát triển ngôn ngữ: 

Đọc sách ở thư viện 
 
Language&Literacy: 
Read books in the 
library 
 

10:15 – 10:45 Vệ sinh, rửa tay     *     Clean up 

10:45 – 11:15 Ăn trưa     *     Lunch 

11:15 – 12:30 Nghe nhạc     *     Music 

12:30 – 14:30 Bé ngủ trưa     *     Nap time 

14:30 – 14:45 Vệ sinh cá nhân, vận động nhẹ     *      Clean up and bathroom 

14:45 – 15:30 Ăn nhẹ, rửa tay và vệ sinh    *     Afternoon snack and bathroom 

 
 
 

15:30 – 16:00 
 

 

Thứ Hai/ Monday Thứ Ba/ Tuesday  Thứ Tư/ Wednesday Thứ Năm/ Thursday Thứ Sáu/ Friday 

Âm nhạc: Nghe 

những bài hát quen 
thuộc 
 
Music: Listen to 
familiar songs 

Thể dục: Yoga cho 

bé 
 
Physical Education: 
Yoga for Kids 

Aerobics – Âm nhạc 
và vận động 
 
Aerobics – Music 
and Movement 

Thể dục: Yoga cho 

bé 
 
Physical Education: 
Yoga for Kids 

Aerobics – Âm nhạc 
và vận động 
 
Aerobics – Music 
and Movement 

16:00 – 17:00 Bé chơi tự do và ra về     *     Free play and time to go home 


